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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN CHỌN GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH
UBND TỈNH BẮC NINH
- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển, sử dụng và quản lý viên chức;
- Căn cứ Thông tư số 30/2009/TT-BGD&ĐT, ngày 22/10/2009 của Bộ GD&ĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông; Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT quy định Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 06/2012/TT-BGD&ĐT, ngày 15/2/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên;
- Căn cứ Quyết định số 125/2011/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh về phê duyệt Đề án phát triển trường THPT chuyên và 8 trường THCS trọng điểm thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2020;
- Căn cứ Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 08/5/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành bản quy định phân cấp trách nhiệm, quyền hạn quản lý công tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh và Quyết định số 139/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức được ban hành theo Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 08/5/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh;
- Căn cứ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 8/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh;
- Căn cứ Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh ngày 17/8/2012;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Bắc Ninh tại tờ trình số 1175 /TTr - SGD&ĐT, ngày 13/9/ 2012,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tuyển chọn giáo viên trường THPT Chuyên Bắc Ninh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; các Sở, Ngành có liên quan và trường THPT Chuyên Bắc Ninh căn cứ Quyết định thi hành./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Công báo tỉnh, cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT,VX, NC, PVPVX, CVP.
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QUY CHẾ
TUYỂN CHỌN GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND Ngày 21 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích yêu cầu
Việc tuyển, chọn giáo viên cho trường trung học phổ thông (THPT) chuyên Bắc Ninh (gọi tắt là trường chuyên) nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi, tâm huyết góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của trường chuyên trọng điểm chất lượng cao của tỉnh.
Trên cơ sở đánh giá xếp loại giáo viên hàng năm, thực hiện thuyên chuyển điều động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với những giáo viên không đáp ứng được yêu cầu của trường chuyên; đồng thời tạo điều kiện để tuyển bổ sung cho trường những giáo viên đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ từng giai đoạn.
Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Quy chế này chỉ áp dụng cho việc tuyển dụng và tiếp nhận những giáo viên dạy môn có lớp chuyên trong trường chuyên (Đối tượng này gọi chung là giáo viên chuyên). Không áp dụng tuyển chọn nhân viên phục vụ và giáo viên dạy các môn không chuyên (như: Thể dục, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục công dân, Công nghệ).
Điều 3. Nguyên tắc tuyển, chọn giáo viên chuyên
1. Việc tuyển chọn giáo viên chuyên được thực hiện trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao hàng năm và phải đảm bảo số lượng giáo viên theo định mức của từng môn.
2. Việc tuyển chọn giáo viên chuyên được thực hiện bằng hình thức tuyển dụng mới theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh và tiếp nhận giáo viên từ nơi khác về. Trường hợp tiếp nhận giáo viên từ nơi khác về phải thông qua kiểm tra, sát hạch.
Việc tuyển chọn được thực hiện mỗi năm một lần trước khi bước vào năm học mới. Trường hợp đặc biệt, có thể thực hiện trong năm học.
3. Công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều động và giải quyết chính sách đối với giáo viên chuyên phải thực hiện công khai, công bằng, dân chủ và theo kế hoạch. Công tác tuyển dụng, tiếp nhận giáo viên phải được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định hiện hành.
Chương II
TUYỂN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN GIÁO VIÊN
Mục 1: TUYỂN DỤNG MỚI
Điều 4. Điều kiện tuyển dụng mới
1. Có quốc tịch Việt Nam và hiện đang cư trú tại Việt Nam; có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. Có cam kết công tác lâu dài tại tỉnh Bắc Ninh từ 10 năm trở lên.
2. Về chuyên môn nghiệp vụ: Có học vị Tiến sỹ, Thạc sỹ hoặc tốt nghiệp đại học hệ chính quy (trừ liên thông) loại giỏi, xuất sắc tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
Riêng đối với trường hợp có học vị Tiến sỹ, Thạc sỹ: Trước khi đi học Tiến sỹ, Thạc sỹ phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy các trường công lập (trừ liên thông), xếp loại khá trở lên; chuyên ngành đào tạo sau đại học phải phù hợp với chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học và phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
3. Về tuổi đời: Không quá 40 đối với Tiến sỹ, không quá 35 đối với Thạc sỹ, không quá 30 đối với sinh viên tốt nghiệp đại học công lập hệ chính quy loại giỏi, xuất sắc (trừ hệ liên thông);
4. Có trình độ ngoại ngữ giao tiếp thông dụng và khai thác tài liệu bằng tiếng nước ngoài một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức; có trình độ B tin học.
Điều 5. Hồ sơ dự tuyển gồm:
- Đơn đề nghị tuyển dụng, có cam kết công tác lâu dài tại tỉnh Bắc Ninh (từ 10 năm trở lên);
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Hồ sơ lập thành 01 (một) bộ gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
Điều 6. Trình tự và thứ tự ưu tiên tuyển dụng
1. Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Bắc Ninh báo cáo Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét và đề nghị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng những đối tượng đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Quy chế này.
2. Nếu hồ sơ nhiều hơn chỉ tiêu cần tuyển thì xét ưu tiên theo thứ tự sau:
- Ưu tiên 1: Người có học vị Tiến sỹ
- Ưu tiên 2: Người có học vị Thạc sỹ, là sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy (trừ liên thông) tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Quốc Gia Hà Nội hoặc là học sinh đã đoạt giải quốc gia, quốc tế, học sinh lớp chuyên ở trường THPT hoặc lớp tài năng, lớp chất lượng cao ở bậc đại học có chuyên ngành đào tạo trùng với ngành dự tuyển.
- Ưu tiên 3: Người tốt nghiệp đại học chính quy (trừ liên thông) xếp loại Giỏi tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và là học sinh đã đoạt giải quốc gia, quốc tế; là học sinh lớp chuyên ở THPT hoặc lớp tài năng, lớp chất lượng cao ở bậc đại học có chuyên ngành đào tạo trùng với ngành dự tuyển.
Nếu có nhiều người có cùng một loại ưu tiên và nhiều hơn chỉ tiêu cần tuyển thì xét ưu tiên theo thứ tự: trình độ ngoại ngữ và tin học, thành tích đạt được tại các giải thi mà môn thi trùng với môn dự tuyển, theo thứ tự từ giải cao đến giải thấp (Giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích), từ cấp cao đến cấp thấp (Quốc tế, quốc gia). Nếu trùng thành tích và còn chỉ tiêu tuyển dụng thì xét theo điểm trung bình toàn khóa học giai đoạn đào tạo đại học và lấy điểm từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.
Điều 7. Hội đồng tuyển dụng
Hội đồng tuyển dụng được thành lập và xây dựng quy chế hoạt động theo các văn bản hướng dẫn hiện hành và đúng pháp luật.
Mục 2: TIẾP NHẬN
Điều 8. Quy định chung về tiếp nhận
Nhà trường được tiếp nhận giáo viên bằng hình thức sát hạch. Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Bắc Ninh được chủ động thỏa thuận hợp đồng thử việc có thời hạn với giáo viên về thời gian, nhiệm vụ phải đảm nhiệm tại nhà trường và thành lập Hội đồng sát hạch.
Điều 9. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận
1. Đối tượng: Là giáo viên trong biên chế đang dạy ở các trường THPT, trường Cao đẳng hoặc Đại học trên toàn quốc.
2. Điều kiện: Có đủ sức khỏe để công tác, có đủ hồ sơ hợp lệ và đơn tự nguyện về công tác tại trường với thời gian tối thiểu là 5 năm.
3. Tiêu chuẩn:
3.1. Giáo viên ở các trường Cao đẳng và Đại học: Không quy định thời gian công tác.
3.2. Giáo viên ở các trường THPT: Giáo viên dự tuyển phải có thâm niên giảng dạy tại trường THPT tối thiểu 3 năm (đủ 36 tháng tính từ ngày được tuyển dụng đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển) và đáp ứng một trong các điều kiện sau:
a) Đã được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
b) Đã tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi và có học sinh đoạt giải học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên (có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền như Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh…)
c) Có sáng kiến kinh nghiệm hoặc đề tài khoa học (về lĩnh vực chuyên môn dự tuyển) đạt từ loại Khá trở lên do Sở GD&ĐT trở lên công nhận, hoặc có ít nhất 03 bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành của các trường Đại học, của Bộ GD&ĐT.
Điều 10. Hồ sơ của giáo viên dự tuyển
Như quy định tại điều 5 của quy chế này.
Điều 11. Hội đồng sát hạch giáo viên
1) Số lượng, cơ cấu của Hội đồng: Có tối thiểu là 7 người, gồm:
a) Chủ tịch hội đồng là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.
b) Phó Chủ tịch Hội đồng là một trong các Phó Hiệu trưởng của trường có chuyên môn trùng hoặc cùng Ban với những người dự tuyển.
c) Ủy viên Hội đồng là Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn, giáo viên giỏi có cùng chuyên môn và có uy tín trong trường.
d) Thư ký Hội đồng là Thư ký hoặc Giáo vụ của trường.
Hiệu trưởng có thể mời cán bộ, chuyên viên của Sở GD&ĐT hoặc giáo viên giỏi có uy tín của trường THPT khác mà người đó có chuyên môn cùng môn tuyển, tham gia thành viên của Hội đồng sát hạch.
2. Nhiệm vụ: Hội đồng sát hạch có nhiệm vụ đánh giá về phẩm chất đạo đức, năng lực và phương pháp giảng dạy của giáo viên dự tuyển, cụ thể:
a) Nghiên cứu hồ sơ .
b) Tổ chức dự giờ (tối thiểu 3 tiết).
c) Kiểm tra kiến thức thuộc ngành dự tuyển bằng bài viết có thời gian từ 150 đến 180 phút với yêu cầu tương đương đề thi học sinh giỏi quốc gia (Hội đồng sẽ thông báo cho người dự tuyển giới hạn kiến thức kiểm tra là 3 trong số những chuyên đề ôn luyện thi học sinh giỏi Quốc gia). Điểm tối đa là 20 điểm.
d) Kiểm tra năng lực ngoại ngữ (dịch tài liệu chuyên ngành): Đọc hiểu 3 trang tài liệu chuyên ngành đúng ngoại ngữ đăng ký thi trong khoảng thời gian 90 phút. Điểm tối đa là 20 điểm.
e) Tổ chức lấy ý kiến nhận xét từ học sinh về năng lực của giáo viên khi thử việc (qua lấy phiếu nhận xét).
g) Đánh giá những ưu điểm, tồn tại và mức độ đáp ứng nhiệm vụ của mỗi giáo viên dự tuyển, chỉ rõ những yêu cầu giảng dạy ở trường chuyên và xếp theo thứ tự từ chất lượng cao nhất đến hết.
3. Các Hội đồng tuyển dụng, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số. Hội đồng chỉ tiến hành họp xem xét khi có đủ các thành viên Hội đồng.
Điều 12. Xác định người đạt yêu cầu trong kỳ sát hạch
Người đạt yêu cầu trong kỳ sát hạch phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định và đạt các yêu cầu sau: Giảng dạy ít nhất là 03 tiết đều được xếp loại từ Khá trở lên; Bài kiểm tra kiến thức chuyên ngành đạt ít nhất 10 điểm; Kết quả kiểm tra ngoại ngữ đạt ít nhất 12 điểm và được ít nhất 70% ý kiến nhận xét của học sinh đánh giá năng lực từ Khá trở lên.
Điều 13. Thực hiện quy trình tiếp nhận
Trên cơ sở đánh giá của hội đồng sát hạch, chỉ tiêu biên chế và nhu cầu, Hiệu trưởng gửi tờ trình kèm hồ sơ đánh giá của Hội đồng và danh sách những giáo viên dự tuyển đạt yêu cầu, đề nghị Sở GD&ĐT thực hiện quy trình tiếp nhận, điều động.
Chương III
ĐIỀU ĐỘNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VỚI GIÁO VIÊN
Điều 14. Đối tượng đề nghị điều động, chấm dứt hợp đồng
1. Đối với giáo viên chuyên đang trong thời gian thử việc hoặc trong thời gian hợp đồng làm việc lần đầu.
a) Nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì chấm dứt hợp đồng làm việc và hủy kết quả tuyển dụng.
b) Hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng không tham gia dạy chuyên đề cho lớp chuyên hoặc không có báo cáo chuyên đề về chuyên môn thì Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cho chuyển đi nơi khác. Nếu không đồng ý chuyển đi nơi khác thì chấm dứt hợp đồng.
2. Đối với giáo viên chuyên (khác đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này).
Hàng năm, sau một năm học, Sở GD&ĐT xem xét cho chuyển khỏi trường chuyên:
a) Những giáo viên trong năm học không đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trường trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có 2 năm liên tiếp xếp loại trung bình theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trường trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoặc không thể dạy chuyên đề cho lớp chuyên (theo đánh giá của trường), hoặc sau 3 năm liền (một khóa học) dạy lớp chuyên mà chưa có học sinh đoạt giải quốc gia trở lên, hoặc giáo viên dạy các môn thi đại học khối A và B có điểm bình quân thi đại học đạt dưới 7,5 điểm, giáo viên dạy các môn thi đại học khối C, D có điểm bình quân đạt dưới 7,0 điểm.
b) Những giáo viên bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên khi quyết định kỷ luật có hiệu lực.
Điều 15. Hội đồng tư vấn về lựa chọn giáo viên
1. Hội đồng tư vấn về việc lựa chọn giáo viên chuyên do Hiệu trưởng quyết định thành lập.
2. Về số lượng, thành phần Hội đồng tư vấn: có từ 7 đến 11 người, gồm: Chủ tịch Hội đồng tư vấn là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, các ủy viên gồm: các đồng chí phó hiệu trưởng còn lại, Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Công đoàn trường, các Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên giỏi tiêu biểu có liên quan, Thư ký hội đồng trường hoặc Giáo vụ của trường.
3. Nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn:
a) Thảo luận và quyết nghị để Hiệu trưởng quyết định về tiêu chí đánh giá và xếp loại giáo viên hàng năm theo quy định hiện hành của nhà nước, đồng thời phù hợp đặc thù trường chuyên ở từng môn, từng giai đoạn.
b) Nghiên cứu hồ sơ để lựa chọn giáo viên do Hiệu trưởng đề nghị, thảo luận và đưa ra nghị quyết về việc lựa chọn giáo viên chuyên của trường. Cuối mỗi năm học tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn và căn cứ chất lượng giáo viên (về các mặt phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và hiệu quả công tác) để tư vấn cho hiệu trưởng xếp danh sách theo thứ tự từ cao đến thấp theo từng môn.
Điều 16. Trách nhiệm của Hiệu trưởng về điều động, chấm dứt hợp đồng giáo viên chuyên.
1. Quyết định danh sách điều động, chấm dứt hợp đồng giáo viên chuyên sau khi tham khảo quyết nghị của Hội đồng tư vấn.
2. Trình Giám đốc Sở danh sách, hồ sơ những giáo viên chuyên thuộc diện xét để điều động đi nơi khác hoặc giải quyết chính sách. Danh sách được lập theo thứ tự từ thấp đến cao về chất lượng viên chức theo đánh giá của trường.
3. Việc đánh giá, xếp loại giáo viên chuyên thực hiện hàng năm để kết hợp với việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức, nhân viên chung của trường theo Quy chế hiện hành. Việc điều động hoặc giải quyết chính sách đối với giáo viên chuyên được thực hiện mỗi năm một lần vào cuối năm học (nếu có).
Điều 17. Hồ sơ đề nghị điều động đi nơi khác hoặc giải quyết chính sách đối với giáo viên chuyên gồm:
1. Hồ sơ cá nhân: Bản tự kiểm điểm, phiếu đánh giá xếp loại viên chức, phiếu đánh giá theo chuẩn giáo viên THPT 3 năm liền kề (bản phô tô có xác nhận của trường).
2. Hồ sơ của trường gồm:
a) Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức, lao động hàng năm của tổ chức chuyên môn, Đánh giá xếp loại theo chuẩn giáo viên THPT, xếp loại của hiệu trưởng đối với giáo viên.
b) Danh sách xếp loại giáo viên sau mỗi năm học của tổ chuyên môn có chữ ký của tổ trưởng chuyên môn.
c) Biên bản tổng hợp phiếu lấy tín nhiệm của học sinh, phụ huynh học sinh đối với giáo viên định kỳ vào cuối năm học.
d) Biên bản của Hội đồng tư vấn về việc lựa chọn giáo viên chuyên của trường.
e) Tờ trình và danh sách giáo viên chuyên đề nghị điều động, giải quyết chính sách của Hiệu trưởng.
Điều 18: Trách nhiệm của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều động, chấm dứt hợp đồng làm việc của giáo viên không đạt yêu cầu của trường chuyên.
Giám đốc Sở GD&ĐT căn cứ hồ sơ báo cáo của trường THPT Chuyên, xem xét quyết định đối với những giáo viên không đạt yêu cầu của trường chuyên chuyển công tác hoặc giải quyết chế độ chính sách. Nếu những giáo viên trên không đồng ý chuyển công tác thì chấm dứt hợp đồng làm việc.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 19. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện Quy chế này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc hoặc chưa phù hợp, các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để xem xét, giải quyết./.
 
 
